
Ngày Buổi Ca
Thời gian 

phát đề

Thời gian 

tính giờ

Thời gian 

thu bài
Môn/Khối

Thời gian 

làm bài

1 07:20 07:30 09:00 Văn 12 90 phút 24 24

Sử 10 45 phút 21

Sử 11 45 phút 16

1 13:35 13:45 15:15 Toán 12 90 phút 24 24

Ngoại ngữ  

10
60 phút 21

Ngoại ngữ  

11
60 phút 17

Văn 10 90 phút 21

Văn 11 90 phút 16

Công nghệ 11 45 phút 6

KTPL 11 45 phút 6

Sử 12 45 phút 24

Toán 10 90 phút 21

Toán 11 90 phút 16

15:50 16:00 16:45 KTPL 10 45 phút 12

15:50 16:00 17:00 Ngoại ngữ 12 60 phút 25

Hóa 10 45 phút 15

Lí 12 45 phút 22

Lí 10 45 phút 18

Hóa 12 45 phút 19

Công nghệ 10 45 phút 8

Lí 11 45 phút 14

Công nghệ 12 45 phút 6

Hóa 11 45 phút 13

KTPL 12 45 phút 11

Sinh 10 45 phút 5

Sinh 11 45 phút 4

Sinh 12 45 phút 15

Tin 10 45 phút 14

Tin 11 45 phút 12

Tin 12 45 phút 11

Địa 10 45 phút 13

Địa 11 45 phút 10

Địa 12 45 phút 13

SỞ GD&ĐT TP. CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - NĂM HỌC 2026-2027

Số phòng

9/11/26

Sáng
2 09:35 09:45 10:30 37

Chiều
2 15:50 16:00 17:00 38

37

2 09:35 09:45 10:30 36

1 07:20 07:30 09:00

15:15 37

2 37

11/11/26

Sáng

1 07:20 07:30 08:15

10/11/26

Sáng

Chiều

1 13:35 13:45

2 15:05 15:15 16:00

37

2 08:50 09:00 09:45 37

24

12/11/26 Sáng

1 07:20 07:30 08:15 24

2 08:50

Chiều

1 13:35 13:45 14:30 28

09:00 09:45 37

3 10:20 10:30  11:15 36
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